1. Nêu thực trạng tình hình của tập thể, cá nhân trước khi lập thành tích, có sáng kiến, giải pháp trong công tác, đề tài nghiên cứu
Công tác giáo dục đạo đức cho học sinh không phải chỉ là nhiệm vụ của nhà trường mà còn là nhiệm vụ của gia đình và toàn xã hội. Cuộc sống không ai là toàn vẹn cả, huống chi học sinh là những đứa trẻ “ăn chứ no, lo chưa tới” nên việc mắc phải những sai lầm hoặc suy nghĩ lệch lạc là điều khó tránh khỏi. Chính vì thế học sinh rất cần được định hướng và giáo dục đúng đắn để học sinh có thể phát triển  toàn diện cả về  tài và đức, đặc biệt là về phẩm chất đạo đức, nhân cách.
2. Những yếu tố khách quan, chủ quan trong việc lập thành tích, nêu sáng kiến,giải pháp trong công tác, đề tài nghiên cứu được đề xuất trong thực hiện nhiệm vụ công tác

Có bốn yếu tố làm cho tình trạng học sinh ngày càng lệch chuẩn và bạo lực học đường ngày càng gia tăng là: gia đình, nhà trường, xã hội và yếu tố chủ quan của bản thân học sinh. Trong đó có nhiều nguyên nhân: sự tác động mặt trái của nền kinh tế thị trường, sự phát triển quá mạnh mẽ của công nghệ thông tin…

Mặc dù chương trình giáo dục đạo đức, lối sống cho HS được triển khai mạnh mẽ nhưng nội dung còn nặng tính lý thuyết, ít liên hệ với xã hội, chậm đổi mới và mang tính hình thức. Một số nhà trường còn nặng về dạy “chữ”, nhẹ về dạy “người” và chưa có giải pháp ngăn chặn, giáo dục từ khi mới có nguy cơ biểu hiện dẫn đến vi phạm pháp luật. Mặt khác, trong nhà trường vẫn còn có thầy, cô giáo chưa thực sự làm gương cho HS noi theo và thậm chí phương pháp giáo dục còn gây hậu quả xấu đến sự phát triển của HS. Trong khi đó, mối liên hệ giữa nhà trường, gia đình HS và các cơ quan chức năng địa phương lỏng lẻo, chỉ mang tính hình thức, chưa có chương trình kế hoạch cụ thể, thiết thực. 
Do tác động của các hiện tượng tiêu cực ngoài xã hội hiện nay và các cơ quan chức năng chưa quan tâm đúng mức, thường xuyên đến công tác phòng ngừa, ngăn chặn các hành vi vi phạm pháp luật trong lứa tuổi thanh thiếu niên. Hoạt động vui chơi, giải trí lành mạnh cho thanh thiếu niên còn thiếu thốn, cách tổ chức chưa thu hút được HSSV. Mặt khác do gia đình có hoàn cảnh éo le như: ly hôn, cha hoặc mẹ vi phạm pháp luật, thiếu gương mẫu về đạo đức... đã ảnh hưởng xấu đến suy nghĩ, lối sống của các em. 

Chính vì lẽ đó, giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh bằng phương pháp kỷ luật tích cực là việc làm cần thiết và rất quan trọng. Nghĩa là, giáo dục dựa trên nguyên tắc vì lợi ích tốt nhất của trẻ; không làm tổn thương đến thể xác và tinh thần của trẻ; có sự thoả thuận giữa người lớn – trẻ em và phù hợp với đặc điểm tâm sinh lý của trẻ; phải tôn trọng các em học sinh và hoàn toàn không mang tính bạo lực, trừng phạt, có tính thuyết phục cao nhưng đồng thời vẫn đảm bảo kỉ luật.
Trong những năm làm công tác quản lí học sinh, không ít lần tôi đã băn khoăn, trăn trở suy nghĩ, tìm tòi nhiều giải pháp đễ giáo dục đạo đức học sinh giúp các em trở thành con ngoan, trò giỏi. Qua nhiều lần áp dụng các biện pháp giáo dục, tôi đã rút ra được một số kinh nghiệm trong quá trình giáo dục đạo đức học sinh” tôi xin trình bày những kinh nghiệm đó để cùng các bạn đồng nghiệp trao đổi, tìm ra những biện pháp tốt nhất góp phần làm tốt công tác giáo dục đạo đức cho học sinh trong nhà trường.
3. Tên sáng kiến, giải pháp trong công tác, đề tài nghiên cứu

Phương pháp Giáo dục học sinh chưa ngoan

4. Nội dung của sáng kiến, giải pháp trong công tác, đề tài nghiên cứu

a) Tầm quan trọng và vai trò của giáo dục nhân cách học sinh trong nhà trường
Trong giáo dục học sinh, giáo dục nhân cách chiếm vị trí vô cùng quan trọng. Học sinh có rất ít kinh nghiệm sống nhưng các em lại có tính tích cực cao. Do đó, giáo dục muốn phát huy đầy đủ vai trò chủ đạo thì cần phải có những điều kiện nhất định.
Một là: Giáo dục phải được diễn ra theo một quá trình và phát triển đồng bộ.

Hai là: Giáo dục phải đi trước và kéo theo sự phát triển của con người được giáo dục, phải đưa ra những yêu cầu vừa sức người được giáo dục.

Ba là: Giáo dục và phát triển nhân cách có sự tác động qua lại mật thiết với nhau và kích thích sự phát triển nhân cách.

Bốn là: Giáo dục một mặt quan tâm đến trình độ, đậc điểm tâm sinh lý chung của người được giáo dục, một mặt khác phải quan tâm đến trình độ, đặc điểm tâm -sinh lý riêng của người được giáo dục.

Tuy nhiên, nói như vậy không có nghĩa giáo dục là vạn năng, là quyết định sự hình thành và phát triển nhân cách, mà nó còn phụ thuộc vào nhiều nhân tố mà giáo dục là một trong những nhân tố đó. Chính vì thế người giáo viên khi làm công tác giáo dục học sinh phải biết kết hợp nhiều yếu tố giáo dục, nhiều lực lượng giáo dục trong và ngoài nhà trường để làm tốt nhiệm vụ “trồng người” của mình.

b) Thực trạng của phương pháp kỷ luật hiện nay trong giáo dục phổ thông 
Hiện nay trong trường học đang áp dụng các biện pháp giáo dục đạo đức là ngoài việc khen thưởng, động viên, nhắc nhở còn áp dụng biện pháp phê bình, thông báo với gia đình, cảnh cáo ghi học bạ, buộc thôi học có thời hạn… được các trường thực hiện nghiêm túc và công khai, đảm bảo công bằng cho học sinh trong việc khen thưởng và kỷ luật. Tuy nhiên, các biện pháp kỷ luật này còn khá “khô cứng” đối với một số học sinh có biểu hiện đạo đức không tốt. 
Tình trạng học sinh, nhất là nữ sinh đánh nhau hội đồng, quay phim và phát tán mạng Internet, điện thoại di động ngày càng diễn tiến phức tạp. Những nguyên nhân của bạo lực học đường này là: thiếu tiền chơi điện tử, ăn chơi, đua đòi quá mức dẫn đến HS phạm tội giết người để cướp tài sản hoặc bị tiêm nhiễm văn hóa phẩm đồi trụy... 
Cách xử phạt hiện nay của người lớn đa phần chưa thuyết phục được học sinh. Cách suy nghĩ áp đặt, đôi khi hơi bảo thủ, không đặt mình vào hoàn cảnh của người phạm lỗi, đó chưa kể những biện pháp xử lý quá nặng, có tính chất xúc phạm, khiến người bị phạt bị tổn thương, không tâm phục, tạo ra tâm lý chống đối, càng phạt thì càng vi phạm cho “bõ ghét”. Dù biết rằng “thương cho roi cho vọt” nhưng không nên sử dụng các hình thức quá thô bạo, la mắng nặng nề và không ngừng nhắc lại. Mong người lớn nên dành chút thời gian suy nghĩ về hình phạt và có cái nhìn độ lượng hơn để học sinh nhận ra khuyết điểm mà không thấy sợ bị phạt.
Thực tế hiện nay, giáo viên luôn chịu áp lực từ nhiều phía như yêu cầu chất lượng dạy và học, những khúc mắc trong quan hệ thầy-trò, đồng nghiệp hay những khó khăn trong cuộc sống hằng ngày... Ai cũng hiểu tức giận, căng thẳng có thể làm chúng ta có những hành vi nóng giận nhất thời và gây hậu quả tai hại. Tuy nhiên, không phải ai cũng có khả năng kiềm chế những phút nóng giận, căng thẳng như thế.
Lâu nay, “kỷ luật” khiến người ta liên tưởng đến “hình phạt”, những lời quở trách nặng nề, thậm chí là những trận đòn roi vì còn nặng quan niệm “thương cho roi cho vọt”. Thường khi nói đến kỷ luật là người ta nghĩ tới những cái xấu là tiêu cực, cần phải có những biện pháp trừng phạt thích đáng. Nhiều trường hợp kỷ luật tiêu cực, sử dụng hình phạt bằng trừng phạt thân thể như đánh, bạt tai… trừng phạt tinh thần như chửi mắng, sỉ nhục, lăng mạ, bêu rếu… những cách này ảnh hưởng tiêu cực tới trẻ, ảnh hưởng lâu dài với trẻ. Sự trừng phạt về thân thể hay tinh thần làm đánh mất sự tự tin của học sinh, suy giảm ý thức kỷ luật và khiến cho học sinh không thích, thậm chí căm ghét thầy cô giáo, trường học. Trừng phạt về thân thể và việc làm mất danh dự của học sinh có thể để lại những vết sẹo trong tâm hồn các em, khiến các em luôn có thái độ thù địch. Việc trừng phạt học sinh bằng hình thức đuổi học là thể hiện sự bất lực của nhà giáo dục. Vì vô tình chúng ta “đẩy” ra ngoài xã hội những “sản phẩm kém chất lượng” và đó chính là “mầm mống” của các hiện tượng tiêu cực gây rối loạn trật tự xã hội. 
Hiện chưa có sự thống nhất chung trong đội ngũ giáo viên, không ít giáo viên còn lúng túng trong việc chọn biện pháp giáo dục kỷ luật học sinh sao cho hiệu quả. Tuy nhiên, do nhiều nguyên nhân, một số vụ việc giáo viên đã hành xử không chuẩn mực, sử dụng phương pháp kỷ luật tiêu cực gây hậu quả đáng tiếc và phản ứng từ dư luận xã hội.

 

c) Những kinh nghiệm trong việc giáo dục kỉ luật tích cực đối với học sinh. 

Giáo dục đạo đức lối sống bằng phương pháp kỉ luật tích cực là một trong những biện pháp hữu hiệu trong công tác giáo dục toàn diện, đồng thời góp phần xây dựng môi trường học tập, môi trường sống thân thiện, an toàn cho học sinh; là tôn trọng các em và hoàn toàn không mang tính bạo lực, trừng phạt, có tính thuyết phục cao nhưng đồng thời vẫn đảm bảo kỉ luật. Ngoài ra giáo viên cững cần thay đổi cách ứng xử. Giáo viên phải quan tâm hơn những khó khăn của các em, tăng cường vai trò của các em trong việc xây dựng nội quy của lớp, trường học. Bên cạnh đó, nội dung này rất cần phải được tuyên truyền đến các phụ huynh HS bằng sách báo, hội thảo, tập huấn... , phối hợp với các bộ, ngành địa phương xây dựng các giải pháp phù hợp để làm tốt công tác giáo dục đạo đức, lối sống cho HS. 

Phương pháp giáo dục kỷ luật tích cực là giáo viên dựa trên cơ sở nắm vững đặc điểm của từng học sinh, lựa chọn biện pháp giáo dục nhằm tập trung khuyến khích mặt tích cực và ngăn chặn sự không tích cực. Việc này đòi hỏi giáo viên trang bị kiến thức, kỹ năng, thái độ phù hợp với chuẩn mực đạo đức cho học sinh, giúp trẻ luôn tự nhận thức đúng về bản thân, đánh giá đúng ưu, nhược điểm của mình.
Để hạn chế tình trạng căng thẳng, giáo viên nên tự rèn luyện bản thân với chế độ ăn uống, ngủ nghỉ phù hợp, hạn chế hút thuốc hoặc dùng chất kích thích. Các thầy cô có thể giảm căng thẳng bằng việc trau dồi khả năng hài hước, tinh thần lạc quan bằng cách đọc những câu chuyện tiếu lâm…

Thực hiện phong trào thi đua “xây dựng trường học thân thiện – học sinh tích cực”... 

Phương pháp kỷ luật tích cực” so với phương pháp cũ, học sinh “chưa tốt” cảm thấy được tôn trọng hơn, ít có những phản ứng tiêu cực đối với bản thân, gia đình, bạn bè và xã hội. Tâm lý của đối tượng này cũng có biểu hiện tốt hơn, không còn mặc cảm, tự ti, chủ động trong việc tự thay đổi bản thân, phát huy các giá trị tích cực của mình. Do đó, cần tăng cường triển khai “phương pháp kỷ luật tích cực" trong hoạt động nhà trường, tuyên truyền, hướng dẫn cho giáo viên kỹ năng giao tiếp, phân tích tâm lý của học sinh; đa dạng những biện pháp giáo dục tích cực như khen thưởng, động viên, tăng cường vai trò của học sinh, tăng cường vai trò của học sinh “chưa tốt” trong các hoạt động của lớp, trường, xã hội.
Tăng cường giáo dục đạo đức, lối sống bằng "phương pháp kỷ luật tích cực"  là một trong những biện pháp hữu hiệu trong công tác giáo dục toàn diện, đồng thời góp phần xây dựng môi trường học tập thân thiện, an toàn cho học sinh
Việc giáo dục “kỷ luật tích cực” cho học sinh không phải là xúc phạm các em để rồi đẩy các em vào sự chán nản, bỏ học mà phải tạo ra mối quan hệ thân thiết giữa giáo viên và học sinh, học sinh với học sinh, bố mẹ và con cái. Sự gần gũi, thân thiện của thầy sẽ giúp trò cởi mở hơn, chia sẻ, hành xử đúng đắn hơn trong học tập và cuộc sống
Kỷ luật tích cực là phi bạo lực về cả thể xác lẫn tinh thần, là một quá trình thường xuyên, liên tục và nhất quán, thông qua đó khuyến khích khả năng tư duy, lựa chọn của trẻ. Từ đó hình thành cho trẻ những hành động đúng đắn, phù hợp. Việc mắc lỗi của học sinh được coi như lỗi tự nhiên của quá trình học tập và phát triển. Nhiệm vụ quan trọng của nhà giáo dục là làm thế nào để học sinh nhận thức được bản thân, tự kiểm soát hành vi, thái độ. Khi học sinh mắc lỗi, thầy cô giáo phải là người bạn, người anh, người chị, người mẹ, người cha - chỉ cho các em nhận ra lỗi của mình để tự điều chỉnh.
Nhiệm vụ của giáo dục là làm thế nào để học sinh tự nhận thức được bản thân, tự kiểm soát hành vi. Phương pháp kỷ luật tích cực là kỷ luật theo hướng tạo cơ hội tốt nhất có thể để học sinh tự nhận thấy lỗi và chủ động sửa chữa, tìm ra hướng phát triển tích cực.Giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh bằng phương pháp kỷ luật tích cực nhằm ứng phó và cải thiện tình hình đạo đức, lối sống của học sinh ngày càng diễn biến phức tạp. 
Nguyên tắc của phương pháp này là chỉ ra lỗi một cách rõ ràng, tế nhị, không dung túng; không làm tổn thương thể xác và tinh thần học sinh; xử lý kỷ luật theo hướng phát huy điểm mạnh, mặt tích cực của bản thân học sinh…

d) Lợi ích của việc sử dụng các biện pháp GDKLTC :
*Đối với học sinh: HS có nhiều cơ hội chia sẻ, bày tỏ cảm xúc, được mọi người quan tâm, tôn trọng, lắng nghe ý kiến, tích cực, chủ động hơn trong học tập, tự tin trước đám đông, phát huy được khả năng của mình.


* Đối với GV:  Giảm được áp lực quản lý lớp học vì học sinh hiểu và tự giác chấp hành kỷ luật. Từ đó GV được HS tin tưởng, tôn trọng; xây dựng được mối quan hệ thân thiện giữa thầy và trò; nâng cao hiệu quả quản lý lớp học, nâng cao chất lượng giáo dục; được sự đồng tình của gia đình học sinh và xã hội.


* Đối với nhà trường, gia đình, cộng đồng, xã hội:  Nhà trường trở thành môi trường học thân thiện, an toàn, tạo được niềm tin đối với xã hội; đào tạo được những công dân tốt; giảm thiểu được các tệ nạn xã hội, bạo hành, bạo lực; giảm thiểu chi phí điều trị hậu quả của việc trừng phạt thân thể; gia đình hạnh phúc, xã hội phồn vinh.

Những khó khăn khi thay đổi quan điểm, nhận thức  về giáo dục kỉ luật trẻ em

e) Những khó khăn chính trong việc thay đổi quan điểm nhận thức về giáo dục kỉ luật cuả HS.

· Quan điểm xã hội còn tồn tại về giáo dục kỉ luật .
- Khó thay đổi thói quen của cá nhân .

-  Việc thực thi luật pháp còn chưa nghiêm , các biện pháp chế tài còn chưa đầy đủ và cụ thể .

- Ảnh hưởng của phong tục tập quán lạc hậu ở địa phương .

-  Tác động tiêu cực của xã hội .

-  Áp lực công việc của giáo viên.

       *Tóm lại: Thay đổi một nếp nghĩ hay một thói quen đã tồn tại nhiều năm không phải là điều dễ dàng.Thay đổi cả một quan điểm  đã ăn sâu vào tiềm thức lại càng cần phải có những biện pháp hiệu quả, có sự hợp tác cuả nhiều người và cần có một thời gian nhất định. Vì vậy mỗi người cần phải chuẩn bị cho mình một tâm thế tự tin để thay đổi.
f) Những việc cần làm để chuẩn bị cho sự thay đổi quan điểm nhận thức về giáo dục kỉ luật HS.
* Giáo viên:

- Suy nghĩ sâu sắc về nghề dạy học , khơi gợi lòng yêu thích công việc của mình và yêu thương học sinh., dành thời gian để suy nghĩ về bản thân, về cách đối xử với học sinh, rút ra những bài học bổ ích trong việc giáo dục học sinh, quan tâm chăm sóc đến bản thân ( tinh thần và thể xác), tự đặt mình vào hoàn cảnh cuả HS 

- Giáo viên: Ghi chép nhật ký công tác lớp, luôn tạo niềm vui cho bản thân, tự giải toả stress, gác lại những ưu phiền khi tiếp xúc với HS, trao đổi học tập kinh nghiệm từ đồng nghiệp, không tiết kiệm lời khen với trẻ, tạo không khí lớp sinh động, tổ chức các hoạt động xây dựng tập thể lớp, quan tâm đến những khó khăn của trẻ, tìm cách hiểu học sinh thông qua các hoạt động, tìm sự trợ giúp từ mọi người 

*Cán bộ quản lý: Tổ chức tuyên truyền vận động, cung cấp tài liệu sách báo, tổ chức hội thảo, tập huấn, xây dựng cơ chế khuyến khích việc thực hiện các biện pháp giáo dục tích cực

5. Phạm vi áp dụng, khả năng phổ biến
Trường THPT Lý Tự Trọng và các trường THPT trên địa bàn TPHCM
6. Thời điểm áp dụng
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